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Căn c  vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam nămứ ế ướ ộ ộ ủ ệ  
1992 đã đ c s a đ i, b  sung theo Ngh  quy t s  51/2001/QH10 ngày 25ượ ử ổ ổ ị ế ố  
tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th  10;ủ ố ộ ọ ứ

Lu t này s a đ i, b  sung m t s  đi u c a Lu t ban hành văn b n quyậ ử ổ ổ ộ ố ề ủ ậ ả  
ph m pháp lu t đã đ c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi tạ ậ ượ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ  
Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996.

 

Đi u 1 ề

S a đ i, b  sung m t s  đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph mử ổ ổ ộ ố ề ủ ậ ả ạ  
pháp lu t: ậ

1. Đi u 1 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

''Đi u 1. Văn b n quy ph m pháp lu tề ả ạ ậ

Văn b n quy ph m pháp lu t là văn b n do c  quan nhà n c có th mả ạ ậ ả ơ ướ ẩ  
quy n ban hành theo th  t c, trình t  lu t đ nh, trong đó có quy t c x  sề ủ ụ ự ậ ị ắ ử ự 
chung, đ c Nhà n c b o đ m th c hi n nh m đi u ch nh các quan h  xãượ ướ ả ả ự ệ ằ ề ỉ ệ  
h i theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ộ ị ướ ộ ủ

H  th ng văn b n quy ph m pháp lu t bao g m:ệ ố ả ạ ậ ồ

1. Văn b n do Qu c h i ban hành: Hi n pháp, lu t, ngh  quy t.ả ố ộ ế ậ ị ế

Văn b n do U  ban Th ng v  Qu c h i  ban hành: pháp l nh,  nghả ỷ ườ ụ ố ộ ệ ị 
quy t;ế

2. Văn b n do các c  quan nhà n c có th m quy n khác  Trung ngả ơ ướ ẩ ề ở ươ  
ban hành đ  thi hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, U  banể ả ạ ậ ủ ố ộ ỷ  
Th ng v  Qu c h i:ườ ụ ố ộ

A) L nh, quy t đ nh c a Ch  t ch n c;ệ ế ị ủ ủ ị ướ
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B) Ngh  quy t, ngh  đ nh c a Chính ph ; quy t đ nh, ch  th  c a Thị ế ị ị ủ ủ ế ị ỉ ị ủ ủ 
t ng Chính ph ;ướ ủ

C) Quy t đ nh, ch  th , thông t  c a B  tr ng, Th  tr ng c  quan ngangế ị ỉ ị ư ủ ộ ưở ủ ưở ơ  
B ;ộ

D) Ngh  quy t c a H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao; quy tị ế ủ ộ ồ ẩ ố ế  
đ nh, ch  th , thông t  c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao, Vi n tr ngị ỉ ị ư ủ ố ệ ưở  
Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; ệ ể ố

Đ) Ngh  quy t, thông t  liên t ch gi a các c  quan nhà n c có th mị ế ư ị ữ ơ ướ ẩ  
quy n, gi a c  quan nhà n c có th m quy n v i t  ch c chính tr  - xã h i;ề ữ ơ ướ ẩ ề ớ ổ ứ ị ộ

3. Văn b n do H i đ ng nhân dân, U  ban nhân dân ban hành đ  thi hànhả ộ ồ ỷ ể  
văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, U  ban Th ng v  Qu c h i vàả ạ ậ ủ ố ộ ỷ ườ ụ ố ộ  
văn b n c a c  quan nhà n c c p trên; văn b n do U  ban nhân dân banả ủ ơ ướ ấ ả ỷ  
hành còn đ  thi hành ngh  quy t c a H i đ ng nhân dân cùng c p:ể ị ế ủ ộ ồ ấ

A) Ngh  quy t c a H i đ ng nhân dân;ị ế ủ ộ ồ

B) Quy t đ nh, ch  th  c a U  ban nhân dân.''ế ị ỉ ị ủ ỷ

2. Đi u 3 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 3. Tham gia góp ý ki n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu tề ế ự ả ạ ậ

1. M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch c thành viên, các t  ch c xãặ ậ ổ ố ệ ổ ứ ổ ứ  
h i khác, t  ch c kinh t , c  quan nhà n c, đ n v  vũ trang nhân dân và cáộ ổ ứ ế ơ ướ ơ ị  
nhân có quy n tham gia góp ý ki n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. ề ế ự ả ạ ậ

2. Trong quá trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, căn c  vào tínhự ả ạ ậ ứ  
ch t và n i dung c a d  án, d  th o, c  quan, t  ch c h u quan t o đi uấ ộ ủ ự ự ả ơ ổ ứ ữ ạ ề  
ki n đ  các c  quan, t  ch c, cá nhân tham gia góp ý ki n; t  ch c l y ý ki nệ ể ơ ổ ứ ế ổ ứ ấ ế  
c a các đ i t ng ch u s  tác đ ng tr c ti p c a văn b n trong ph m vi vàủ ố ượ ị ự ộ ự ế ủ ả ạ  
v i hình th c thích h p.ớ ứ ợ

3. Ý ki n tham gia v  d  án, d  th o văn b n quy ph m pháp lu t ph iế ề ự ự ả ả ạ ậ ả  
đ c nghiên c u đ  ti p thu ch nh lý d  án, d  th o văn b n.''ượ ứ ể ế ỉ ự ự ả ả

3. Đi u 9 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 9. S a đ i, b  sung, thay th , hu  b , bãi b  ho c đình ch  vi c thiề ử ổ ổ ế ỷ ỏ ỏ ặ ỉ ệ  
hành văn b n quy ph m pháp lu t ả ạ ậ

1. Văn b n quy ph m pháp lu t ch  đ c s a đ i, b  sung, thay th , huả ạ ậ ỉ ượ ử ổ ổ ế ỷ 
b  ho c bãi b  b ng m t văn b n quy ph m pháp lu t c a chính c  quan nhàỏ ặ ỏ ằ ộ ả ạ ậ ủ ơ  
n c đã ban hành văn b n đó ho c b  đình ch  vi c thi hành, hu  b , bãi bướ ả ặ ị ỉ ệ ỷ ỏ ỏ 
b ng m t văn b n c a c  quan nhà n c có th m quy n.ằ ộ ả ủ ơ ướ ẩ ề

Văn b n s a đ i, b  sung, thay th , hu  b , bãi b  ho c đình ch  vi c thiả ử ổ ổ ế ỷ ỏ ỏ ặ ỉ ệ  
hành văn b n khác ph i xác đ nh rõ tên văn b n, đi u, kho n, đi m c a vănả ả ị ả ề ả ể ủ  
b n b  s a đ i, b  sung, thay th , hu  b , bãi b  ho c đình ch  vi c thi hành.ả ị ử ổ ổ ế ỷ ỏ ỏ ặ ỉ ệ



Văn b n quy ph m pháp lu t khi ch a đ c c  quan nhà n c có th mả ạ ậ ư ượ ơ ướ ẩ  
quy n s a đ i, b  sung, thay th , hu  b , bãi b  ho c đình ch  vi c thi hànhề ử ổ ổ ế ỷ ỏ ỏ ặ ỉ ệ  
thì v n còn nguyên hi u l c và ph i đ c nghiêm ch nh thi hành.ẫ ệ ự ả ượ ỉ

2. Khi ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, c  quan ban hành văn b nả ạ ậ ơ ả  
ph i xác đ nh rõ trong văn b n đó danh m c các đi u, kho n, đi m và các vănả ị ả ụ ề ả ể  
b n quy ph m pháp lu t do mình đã ban hành mà nay trái v i quy đ nh c a vănả ạ ậ ớ ị ủ  
b n quy ph m pháp lu t m i; có trách nhi m s a đ i, b  sung nh ng văn b nả ạ ậ ớ ệ ử ổ ổ ữ ả  
quy ph m pháp lu t, đi u, kho n, đi m đó."ạ ậ ề ả ể

4. B  sung Đi u 12a sau Đi u 12 nh  sau:ổ ề ề ư

''Đi u 12a. Giám sát, ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t ề ể ả ạ ậ

1. Văn b n quy ph m pháp lu t ph i đ c c  quan nhà n c có th mả ạ ậ ả ượ ơ ướ ẩ  
quy n giám sát, ki m tra. ề ể

2.  Trong ph m vi nhi m v ,  quy n h n c a mình,  c  quan có th mạ ệ ụ ề ạ ủ ơ ẩ  
quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và c  quan giám sát, ki m traề ả ạ ậ ơ ể  
văn b n quy ph m pháp lu t có trách nhi m k p th i phát hi n và x  lý vănả ạ ậ ệ ị ờ ệ ử  
b n quy ph m pháp lu t sai trái.ả ạ ậ

3. M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch c thành viên, c  quan, t  ch cặ ậ ổ ố ệ ổ ứ ơ ổ ứ  
khác và công dân có quy n giám sát văn b n quy ph m pháp lu t và ki n nghề ả ạ ậ ế ị 
v i c  quan nhà n c có th m quy n x  lý văn b n quy ph m pháp lu t saiớ ơ ướ ẩ ề ử ả ạ ậ  
trái."

5. Đi u 17 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 17. Th m quy n ban hành và hình th c văn b n quy ph m phápề ẩ ề ứ ả ạ  
lu t c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i caoậ ủ ố ệ ể ố  

Căn c  vào Hi n pháp, lu t, ngh  quy t c a Qu c h i, pháp l nh, nghứ ế ậ ị ế ủ ố ộ ệ ị 
quy t c a U  ban Th ng v  Qu c h i, l nh, quy t đ nh c a Ch  t ch n c,ế ủ ỷ ườ ụ ố ộ ệ ế ị ủ ủ ị ướ  
H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao ban hành ngh  quy t, Chánh ánộ ồ ẩ ố ị ế  
Toà án nhân dân t i cao, Vi n tr ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao banố ệ ưở ệ ể ố  
hành quy t đ nh, ch  th , thông t ." ế ị ỉ ị ư

6. Đi u 22 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 22. L p ch ng trình, thông qua ch ng trình xây d ng lu t, phápề ậ ươ ươ ự ậ  
l nhệ

1.  Ch ng trình xây d ng lu t,  pháp l nh đ c xây d ng trên c  sươ ự ậ ệ ượ ự ơ ở 
đ ng l i, ch  tr ng, chính sách c a Đ ng, chi n l c phát tri n kinh t  -ườ ố ủ ươ ủ ả ế ượ ể ế  
xã h i, qu c phòng, an ninh và yêu c u qu n lý nhà n c trong t ng th i kỳ,ộ ố ầ ả ướ ừ ờ  
b o đ m các quy n, nghĩa v  c a công dân.ả ả ề ụ ủ

2. C  quan, t  ch c, đ i bi u Qu c h i có quy n trình d  án lu t đ cơ ổ ứ ạ ể ố ộ ề ự ậ ượ  
quy đ nh t i Đi u 87 c a Hi n pháp năm 1992 g i đ  ngh  xây d ng lu t,ị ạ ề ủ ế ử ề ị ự ậ  
pháp l nh đ n U  ban Th ng v  Qu c h i và đ ng th i g i đ n Chính ph .ệ ế ỷ ườ ụ ố ộ ồ ờ ử ế ủ  



Đ  ngh  xây d ng lu t, pháp l nh ph i nêu rõ s  c n thi t ban hành văn b n;ề ị ự ậ ệ ả ự ầ ế ả  
đ i t ng, ph m vi đi u ch nh c a văn b n; nh ng quan đi m, n i dung chínhố ượ ạ ề ỉ ủ ả ữ ể ộ  
c a văn b n; d  báo tác đ ng kinh t  - xã h i; d  ki n ngu n l c b o đ m thiủ ả ự ộ ế ộ ự ế ồ ự ả ả  
hành và đi u ki n b o đ m cho vi c so n th o văn b n. Ki n ngh  v  lu t,ề ệ ả ả ệ ạ ả ả ế ị ề ậ  
pháp l nh c a đ i bi u Qu c h i cũng đ c g i đ n U  ban Th ng vệ ủ ạ ể ố ộ ượ ử ế ỷ ườ ụ 
Qu c h i và Chính ph .ố ộ ủ

Chính ph  l p d  ki n ch ng trình xây d ng lu t, pháp l nh v  nh ngủ ậ ự ế ươ ự ậ ệ ề ữ  
v n đ  thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình trình U  banấ ề ộ ạ ứ ệ ụ ề ạ ủ ỷ  
Th ng v  Qu c h i và phát bi u ý ki n v  đ  ngh  xây d ng lu t, pháp l nhườ ụ ố ộ ể ế ề ề ị ự ậ ệ  
c a c  quan khác, t  ch c, đ i bi u Qu c h i, ki n ngh  v  lu t, pháp l nh c aủ ơ ổ ứ ạ ể ố ộ ế ị ề ậ ệ ủ  
đ i bi u Qu c h i.ạ ể ố ộ

3. y ban Pháp lu t c a Qu c h i ch  trì và ph i h p v i H i đ ng DânỦ ậ ủ ố ộ ủ ố ợ ớ ộ ồ  
t c và các U  ban khác c a Qu c h i th m tra d  ki n c a Chính ph  vộ ỷ ủ ố ộ ẩ ự ế ủ ủ ề 
ch ng trình xây d ng lu t, pháp l nh, đ  ngh  xây d ng lu t, pháp l nh c a cươ ự ậ ệ ề ị ự ậ ệ ủ ơ 
quan khác, t  ch c, đ i bi u Qu c h i, ki n ngh  v  lu t, pháp l nh c a đ iổ ứ ạ ể ố ộ ế ị ề ậ ệ ủ ạ  
bi u Qu c h i.ể ố ộ

4. Căn c  vào d  ki n c a Chính ph , đ  ngh  xây d ng lu t, pháp l nhứ ự ế ủ ủ ề ị ự ậ ệ  
c a c  quan khác, t  ch c, đ i bi u Qu c h i, ki n ngh  v  lu t, pháp l nhủ ơ ổ ứ ạ ể ố ộ ế ị ề ậ ệ  
c a đ i bi u Qu c h i, ý ki n th m tra c a y ban Pháp lu t, U  ban Th ngủ ạ ể ố ộ ế ẩ ủ Ủ ậ ỷ ườ  
v  Qu c h i l p d  án ch ng trình xây d ng lu t, pháp l nh trình Qu c h iụ ố ộ ậ ự ươ ự ậ ệ ố ộ  
quy t đ nh.ế ị

5. Ch ng trình xây d ng lu t,  pháp l nh bao g m ch ng trình xâyươ ự ậ ệ ồ ươ  
d ng lu t, pháp l nh theo nhi m kỳ Qu c h i và ch ng trình xây d ng lu t,ự ậ ệ ệ ố ộ ươ ự ậ  
pháp l nh hàng năm.ệ

6. Qu c h i quy t đ nh ch ng trình xây d ng lu t, pháp l nh c  nhi mố ộ ế ị ươ ự ậ ệ ả ệ  
kỳ trong năm đ u tiên c a m i khoá Qu c h i; quy t đ nh ch ng trình xâyầ ủ ỗ ố ộ ế ị ươ  
d ng lu t, pháp l nh hàng năm t i kỳ h p cu i năm c a năm tr c."ự ậ ệ ạ ọ ố ủ ướ

7. Đi u 25 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

''Đi u 25. Thành l p Ban so n th oề ậ ạ ả

1. C  quan, t  ch c trình d  án lu t, d  th o ngh  quy t c a Qu c h i,ơ ổ ứ ự ậ ự ả ị ế ủ ố ộ  
d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t c a U  ban Th ng v  Qu c h i thànhự ệ ự ả ị ế ủ ỷ ườ ụ ố ộ  
l p Ban so n th o.ậ ạ ả

2.  U  ban  Th ng v  Qu c h i  thành  l p  Ban so n  th o  trong  cácỷ ườ ụ ố ộ ậ ạ ả  
tr ng h p sau đây:ườ ợ

A) D  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t có n i dung liên quanự ậ ự ệ ự ả ị ế ộ  
đ n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c;ế ề ề ự

B) D  án lu t, d  th o ngh  quy t c a Qu c h i do U  ban Th ngự ậ ự ả ị ế ủ ố ộ ỷ ườ  
v  Qu c h i trình;ụ ố ộ



C) D  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t do H i đ ng Dânự ậ ự ệ ự ả ị ế ộ ồ  
t c, các U  ban c a Qu c h i trình;ộ ỷ ủ ố ộ

D) D  án lu t, d  án pháp l nh do đ i bi u Qu c h i trình. ự ậ ự ệ ạ ể ố ộ

3. Ban so n th o g m Tr ng ban là ng i đ ng đ u c  quan, t  ch cạ ả ồ ưở ườ ứ ầ ơ ổ ứ  
ch  trì so n th o và các thành viên là đ i di n các c  quan, t  ch c h u quan,ủ ạ ả ạ ệ ơ ổ ứ ữ  
các chuyên gia, các nhà khoa h c. ọ

4. C  quan, t  ch c ch  trì so n th o ch u trách nhi m b o đ m các đi uơ ổ ứ ủ ạ ả ị ệ ả ả ề  
ki n ho t đ ng c a Ban so n th o; ch u trách nhi m tr c c  quan trình dệ ạ ộ ủ ạ ả ị ệ ướ ơ ự 
án, d  th o v  n i dung, ch t l ng c a d  án, d  th o và ti n đ  so n th o.ự ả ề ộ ấ ượ ủ ự ự ả ế ộ ạ ả

5. C  quan, t  ch c có thành viên trong Ban so n th o có trách nhi mơ ổ ứ ạ ả ệ  
góp ý ki n b ng văn b n v  d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t.''ế ằ ả ề ự ậ ự ệ ự ả ị ế

8. Đi u 26 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

''Đi u 26. Nhi m v  c a Ban so n th o d  án lu t, d  án pháp l nh, dề ệ ụ ủ ạ ả ự ậ ự ệ ự 
th o ngh  quy tả ị ế

Trong vi c so n th o d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t,ệ ạ ả ự ậ ự ệ ự ả ị ế  
Ban so n th o có nhi m v  sau đây:ạ ả ệ ụ

1. T ng k t tình hình thi hành pháp lu t, đánh giá các văn b n quy ph mổ ế ậ ả ạ  
pháp lu t hi n hành có liên quan đ n d  án, d  th o; kh o sát, đánh giá th cậ ệ ế ự ự ả ả ự  
tr ng quan h  xã h i liên quan đ n n i dung chính c a d  án, d  th o;ạ ệ ộ ế ộ ủ ự ự ả

2. T  ch c nghiên c u thông tin, t  li u có liên quan đ n d  án, d  th o;ổ ứ ứ ư ệ ế ự ự ả

3. Chu n b  đ  c ng, biên so n và ch nh lý d  án, d  th o;ẩ ị ề ươ ạ ỉ ự ự ả

4. T  ch c l y ý ki n c  quan, t  ch c, cá nhân h u quan và các đ iổ ứ ấ ế ơ ổ ứ ữ ố  
t ng ch u s  tác đ ng tr c ti p c a văn b n trong ph m vi và v i hình th cượ ị ự ộ ự ế ủ ả ạ ớ ứ  
thích h p tuỳ theo tính ch t và n i dung c a t ng d  án, d  th o;ợ ấ ộ ủ ừ ự ự ả

5. Chu n b  t  trình và tài li u liên quan đ n d  án, d  th o. Trong tẩ ị ờ ệ ế ự ự ả ờ 
trình nêu rõ s  c n thi t  ph i ban hành, m c đích, yêu c u,  ph m vi,  đ iự ầ ế ả ụ ầ ạ ố  
t ng và n i dung chính c a d  án, d  th o, nh ng v n đ  c n xin ý ki n chượ ộ ủ ự ự ả ữ ấ ề ầ ế ỉ 
đ o và nh ng v n đ  còn có ý ki n khác nhau;ạ ữ ấ ề ế

6. Ph i h p v i c  quan, t  ch c h u quan chu n b  d  th o các văn b nố ợ ớ ơ ổ ứ ữ ẩ ị ự ả ả  
quy đ nh chi ti t, h ng d n thi hành;ị ế ướ ẫ

7. Trong vi c so n th o d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t,ệ ạ ả ự ậ ự ệ ự ả ị ế  
ph i tính đ n đi u c qu c t  mà C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam kýả ế ề ướ ố ế ộ ộ ủ ệ  
k t ho c gia nh p.''ế ặ ậ

9. Đi u 28 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

''Đi u 28. Nhi m v , quy n h n c a c  quan, t  ch c, đ i bi u Qu cề ệ ụ ề ạ ủ ơ ổ ứ ạ ể ố  
h i trình d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy tộ ự ậ ự ệ ự ả ị ế



1. C  quan, t  ch c trình d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy tơ ổ ứ ự ậ ự ệ ự ả ị ế  
có nhi m v , quy n h n sau đây:ệ ụ ề ạ

A) Ch  đ o Ban so n th o trong quá trình xây d ng d  án, d  th o;ỉ ạ ạ ả ự ự ự ả

B) Yêu c u c  quan, t  ch c, cá nhân h u quan cung c p tài li u, thôngầ ơ ổ ứ ữ ấ ệ  
tin liên quan đ n d  án, d  th o;ế ự ự ả

C) Xem xét, quy t đ nh vi c trình d  án lu t, d  th o ngh  quy t ra Qu cế ị ệ ự ậ ự ả ị ế ố  
h i, trình d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t ra U  ban Th ng v  Qu cộ ự ệ ự ả ị ế ỷ ườ ụ ố  
h i. Trong tr ng h p ch a trình đ c d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th oộ ườ ợ ư ượ ự ậ ự ệ ự ả  
ngh  quy t theo ch ng trình thì ph i k p th i báo cáo U  ban Th ng vị ế ươ ả ị ờ ỷ ườ ụ 
Qu c h i và nêu rõ lý do.ố ộ

2. Đ i bi u Qu c h i trình d  án lu t, d  án pháp l nh có nhi m v ,ạ ể ố ộ ự ậ ự ệ ệ ụ  
quy n h n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Văn phòng Qu c h i b o đ mề ạ ị ạ ả ề ố ộ ả ả  
đi u ki n c n thi t cho Ban so n th o d  án lu t, d  án pháp l nh do đ iề ệ ầ ế ạ ả ự ậ ự ệ ạ  
bi u Qu c h i trình.ể ố ộ

3. Đ i v i d  án lu t, d  th o ngh  quy t c a Qu c h i không do Chínhố ớ ự ậ ự ả ị ế ủ ố ộ  
ph  trình, thì ch m nh t là b n m i lăm ngày, tr c ngày khai m c kỳ h pủ ậ ấ ố ươ ướ ạ ọ  
Qu c h i, c  quan, t  ch c, đ i bi u Qu c h i trình d  án, d  th o có tráchố ộ ơ ổ ứ ạ ể ố ộ ự ự ả  
nhi m g i d  án, d  th o đ n Chính ph  đ  Chính ph  tham gia ý ki n.ệ ử ự ự ả ế ủ ể ủ ế

Đ i v i d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t c a U  ban Th ng v  Qu cố ớ ự ệ ự ả ị ế ủ ỷ ườ ụ ố  
h i không do Chính ph  trình, thì ch m nh t là b n m i ngày, tr c ngày khaiộ ủ ậ ấ ố ươ ướ  
m c phiên h p c a U  ban Th ng v  Qu c h i, c  quan, t  ch c, đ i bi uạ ọ ủ ỷ ườ ụ ố ộ ơ ổ ứ ạ ể  
Qu c h i trình d  án, d  th o có trách nhi m g i d  án, d  th o đ n Chính phố ộ ự ự ả ệ ử ự ự ả ế ủ 
đ  Chính ph  tham gia ý ki n.ể ủ ế ''

10. B  sung Đi u 29a sau Đi u 29 nh  sau:ổ ề ề ư

''Đi u 29a. Th m đ nh d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t ề ẩ ị ự ậ ự ệ ự ả ị ế

1. B  T  pháp có trách nhi m th m đ nh các d  án lu t, d  án pháp l nh,ộ ư ệ ẩ ị ự ậ ự ệ  
d  th o ngh  quy t đ  Chính ph  xem xét tr c khi quy t đ nh trình Qu cự ả ị ế ể ủ ướ ế ị ố  
h i, U  ban Th ng v  Qu c h i.ộ ỷ ườ ụ ố ộ

H i đ ng th m đ nh do B  tr ng B  T  pháp thành l p đ  th m đ nhộ ồ ẩ ị ộ ưở ộ ư ậ ể ẩ ị  
các d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t do B  T  pháp ch  trìự ậ ự ệ ự ả ị ế ộ ư ủ  
so n th o.ạ ả

2. C  quan th m đ nh ti n hành th m đ nh v  nh ng v n đ  sau đây:ơ ẩ ị ế ẩ ị ề ữ ấ ề

A) S  c n thi t ban hành lu t, pháp l nh, ngh  quy t; đ i t ng, ph mự ầ ế ậ ệ ị ế ố ượ ạ  
vi đi u ch nh c a d  án, d  th o;ề ỉ ủ ự ự ả

B) S  phù h p c a n i dung d  án, d  th o v i đ ng l i, ch  tr ng,ự ợ ủ ộ ự ự ả ớ ườ ố ủ ươ  
chính sách c a Đ ng; tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a văn b nủ ả ợ ế ợ ố ấ ủ ả  
v i h  th ng pháp lu t;ớ ệ ố ậ

C) Tính kh  thi c a văn b n;ả ủ ả



D) Vi c tuân th  th  t c và trình t  so n th o;ệ ủ ủ ụ ự ạ ả

Đ) Ngôn ng , k  thu t so n th o văn b n.ữ ỹ ậ ạ ả ả

3. Trong tr ng h p c n thi t, c  quan th m đ nh yêu c u c  quan chườ ợ ầ ế ơ ẩ ị ầ ơ ủ 
trì so n th o báo cáo nh ng v n đ  thu c n i dung d  án lu t, d  án phápạ ả ữ ấ ề ộ ộ ự ậ ự  
l nh, d  th o ngh  quy t; t  mình ho c cùng c  quan ch  trì so n th o tệ ự ả ị ế ự ặ ơ ủ ạ ả ổ 
ch c kh o sát th c t  v  nh ng v n đ  thu c n i dung c a d  án, d  th o.ứ ả ự ế ề ữ ấ ề ộ ộ ủ ự ự ả  
C  quan ch  trì so n th o có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u ph c vơ ủ ạ ả ệ ấ ệ ụ ụ 
cho vi c th m đ nh d  án, d  th o.ệ ẩ ị ự ự ả

4. C  quan ch  trì so n th o có trách nhi m nghiên c u ý ki n th mơ ủ ạ ả ệ ứ ế ẩ  
đ nh, ch nh lý d  án lu t, d  án pháp l nh, d  th o ngh  quy t đ  trình Chínhị ỉ ự ậ ự ệ ự ả ị ế ể  
ph . Trong tr ng h p có ý ki n khác v i ý ki n c a c  quan th m đ nh thìủ ườ ợ ế ớ ế ủ ơ ẩ ị  
c  quan ch  trì so n th o báo cáo Chính ph  xem xét, quy t đ nh.'' ơ ủ ạ ả ủ ế ị

11. B  sung Đi u 34a sau Đi u 34 nh  sau:ổ ề ề ư

"Đi u 34a. y ban Pháp lu t c a Qu c h i b o đ m tính h p hi n, h pề Ủ ậ ủ ố ộ ả ả ợ ế ợ  
pháp và tính th ng nh t c a h  th ng pháp lu t đ i v i các d  án lu t, d  ánố ấ ủ ệ ố ậ ố ớ ự ậ ự  
pháp l nhệ

y ban Pháp lu t c a Qu c h i có trách nhi m b o đ m tính h p hi n,Ủ ậ ủ ố ộ ệ ả ả ợ ế  
h p pháp và tính th ng nh t c a h  th ng pháp lu t đ i v i các d  án lu t,ợ ố ấ ủ ệ ố ậ ố ớ ự ậ  
d  án pháp l nh tr c khi trình Qu c h i, U  ban Th ng v  Qu c h i xemự ệ ướ ố ộ ỷ ườ ụ ố ộ  
xét, thông qua b ng các ho t đ ng sau đây: ằ ạ ộ

1. Tham gia th m tra các d  án lu t, d  án pháp l nh do H i đ ng Dânẩ ự ậ ự ệ ộ ồ  
t c và các U  ban khác c a Qu c h i ch  trì th m tra.ộ ỷ ủ ố ộ ủ ẩ

Trong tr ng h p có ý ki n khác v i c  quan ch  trì th m tra v  tínhườ ợ ế ớ ơ ủ ẩ ề  
h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a h  th ng pháp lu t đ i v i d  ánợ ế ợ ố ấ ủ ệ ố ậ ố ớ ự  
lu t, d  án pháp l nh thì y ban Pháp lu t báo cáo v i Qu c h i, U  banậ ự ệ Ủ ậ ớ ố ộ ỷ  
Th ng v  Qu c h i v  ý ki n c a mình;ườ ụ ố ộ ề ế ủ

2. Tham gia ch nh lý d  án lu t, d  án pháp l nh.''ỉ ự ậ ự ệ

12. Đi u 45 đ c s a đ i, b  sung thành các đi u 45, 45a và 45b nhề ượ ử ổ ổ ề ư  
sau:

"Đi u 45. Xem xét, thông qua d  án lu tề ự ậ

Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a d  án lu t, Qu c h i có th  xem xét,ấ ộ ủ ự ậ ố ộ ể  
thông qua d  án lu t t i m t ho c hai kỳ h p c a Qu c h i.'';ự ậ ạ ộ ặ ọ ủ ố ộ

"Đi u 45a. Trình t  xem xét, thông qua d  án lu t t i m t kỳ h p c aề ự ự ậ ạ ộ ọ ủ  
Qu c h iố ộ

Qu c h i xem xét, thông qua d  án lu t t i m t kỳ h p theo trình t  sau đây:ố ộ ự ậ ạ ộ ọ ự

1. Đ i di n c  quan, t  ch c, đ i bi u Qu c h i trình d  án thuy t trìnhạ ệ ơ ổ ứ ạ ể ố ộ ự ế  
v  d  án;ề ự



2. Đ i di n c  quan th m tra trình bày báo cáo th m tra;ạ ệ ơ ẩ ẩ

3. Qu c h i th o lu n t i phiên h p toàn th  v  nh ng n i dung c  b nố ộ ả ậ ạ ọ ể ề ữ ộ ơ ả  
và nh ng v n đ  l n còn có ý ki n khác nhau c a d  án lu t. Tr c khi th oữ ấ ề ớ ế ủ ự ậ ướ ả  
lu n t i phiên h p toàn th , d  án lu t có th  đ c th o lu n  T  ho cậ ạ ọ ể ự ậ ể ượ ả ậ ở ổ ặ  
Đoàn đ i bi u Qu c h i.ạ ể ố ộ

Trong quá trình th o lu n, c  quan, t  ch c, đ i bi u Qu c h i trình dả ậ ơ ổ ứ ạ ể ố ộ ự 
án lu t đ c trình bày b  sung v  nh ng v n đ  liên quan đ n d  án.ậ ượ ổ ề ữ ấ ề ế ự

U  ban Th ng v  Qu c h i ch  đ o Đoàn th  ký kỳ h p t ng h p ýỷ ườ ụ ố ộ ỉ ạ ư ọ ổ ợ  
ki n c a đ i bi u Qu c h i.ế ủ ạ ể ố ộ

Trong tr ng h p c n thi t, Qu c h i bi u quy t m t s  n i dung c aườ ợ ầ ế ố ộ ể ế ộ ố ộ ủ  
d  án lu t đ  làm c  s  cho vi c ch nh lý; ự ậ ể ơ ở ệ ỉ

4. U  ban Th ng v  Qu c h i ch  đ o c  quan ch  trì th m tra, cỷ ườ ụ ố ộ ỉ ạ ơ ủ ẩ ơ 
quan trình d  án, y ban Pháp lu t, B  T  pháp và các c  quan h u quan cănự Ủ ậ ộ ư ơ ữ  
c  vào ý ki n c a đ i bi u Qu c h i đ  ch nh lý d  th o lu t. ứ ế ủ ạ ể ố ộ ể ỉ ự ả ậ

U  ban Th ng v  Qu c h i báo cáo Qu c h i v  vi c ti p thu, ch nh lýỷ ườ ụ ố ộ ố ộ ề ệ ế ỉ  
d  th o lu t; ự ả ậ

5.  Qu c  h i  nghe  đ c  d  th o  đã  đ c  ch nh  lý;  th o  lu n,  bi uố ộ ọ ự ả ượ ỉ ả ậ ể  
quy t thông qua m t s  n i dung còn có ý ki n khác nhau và bi u quy tế ộ ố ộ ế ể ế  
thông qua d  th o lu t; ự ả ậ

6.  D  th o  lu t  đ c  thông  qua  khi  có  quá  n a  t ng  s  đ i  bi uự ả ậ ượ ử ổ ố ạ ể  
Qu c h i bi u quy t tán thành. Ch  t ch Qu c h i ký ch ng th c lu t. ố ộ ể ế ủ ị ố ộ ứ ự ậ

Trong tr ng h p d  th o lu t ch a đ c thông qua ho c m i đ cườ ợ ự ả ậ ư ượ ặ ớ ượ  
thông qua m t ph n thì vi c ch nh lý và thông qua d  th o lu t đ c th cộ ầ ệ ỉ ự ả ậ ượ ự  
hi n theo quy đ nh t i kho n 2 và kho n 3 Đi u 45b c a Lu t này.'';ệ ị ạ ả ả ề ủ ậ

"Đi u 45b. Trình t  xem xét, thông qua d  án lu t t i hai kỳ h p c aề ự ự ậ ạ ọ ủ  
Qu c h iố ộ

Qu c h i xem xét, thông qua d  án lu t t i hai kỳ h p theo trình t  sauố ộ ự ậ ạ ọ ự  
đây:

1. T i kỳ h p th  nh t:ạ ọ ứ ấ

A) Đ i di n c  quan, t  ch c, đ i bi u Qu c h i trình d  án thuy t trìnhạ ệ ơ ổ ứ ạ ể ố ộ ự ế  
v  d  án;ề ự

B) Đ i di n c  quan th m tra trình bày báo cáo th m tra;ạ ệ ơ ẩ ẩ

C) Qu c h i th o lu n t i phiên h p toàn th  v  nh ng n i dung c  b nố ộ ả ậ ạ ọ ể ề ữ ộ ơ ả  
và nh ng v n đ  l n còn có ý ki n khác nhau c a d  án lu t. Tr c khi th oữ ấ ề ớ ế ủ ự ậ ướ ả  
lu n t i phiên h p toàn th , d  án lu t có th  đ c th o lu n  T  ho cậ ạ ọ ể ự ậ ể ượ ả ậ ở ổ ặ  
Đoàn đ i bi u Qu c h i.ạ ể ố ộ



Trong quá trình th o lu n, c  quan, t  ch c, đ i bi u Qu c h i trình dả ậ ơ ổ ứ ạ ể ố ộ ự 
án lu t đ c trình bày b  sung v  nh ng v n đ  liên quan đ n d  án;ậ ượ ổ ề ữ ấ ề ế ự

D) U  ban Th ng v  Qu c h i ch  đ o Đoàn th  ký kỳ h p t ng h p ýỷ ườ ụ ố ộ ỉ ạ ư ọ ổ ợ  
ki n c a đ i bi u Qu c h i và chu n b  nh ng n i dung c  b n c a d  ánế ủ ạ ể ố ộ ẩ ị ữ ộ ơ ả ủ ự  
lu t đ  trình Qu c h i bi u quy t làm c  s  cho vi c ch nh lý;ậ ể ố ộ ể ế ơ ở ệ ỉ

2. Trong th i gian gi a hai kỳ h p c a Qu c h i, U  ban Th ng v  Qu cờ ữ ọ ủ ố ộ ỷ ườ ụ ố  
h i ch  đ o c  quan ch  trì th m tra, c  quan trình d  án, y ban Pháp lu t, Bộ ỉ ạ ơ ủ ẩ ơ ự Ủ ậ ộ 
T  pháp và các c  quan h u quan căn c  vào ý ki n c a đ i bi u Qu c h i đư ơ ữ ứ ế ủ ạ ể ố ộ ể 
ch nh lý d  th o lu t;ỉ ự ả ậ

3. T i kỳ h p th  hai:ạ ọ ứ

A) U  ban Th ng v  Qu c h i báo cáo Qu c h i v  vi c ti p thu,ỷ ườ ụ ố ộ ố ộ ề ệ ế  
ch nh lý d  th o lu t;ỉ ự ả ậ

B) Qu c h i nghe đ c d  th o đã đ c ch nh lý; th o lu n, bi u quy tố ộ ọ ự ả ượ ỉ ả ậ ể ế  
thông qua m t s  n i dung còn có ý ki n khác nhau và bi u quy t thông quaộ ố ộ ế ể ế  
d  th o lu t;ự ả ậ

c) D  th o lu t đ c thông qua khi có quá n a t ng s  đ i bi u Qu c h iự ả ậ ượ ử ổ ố ạ ể ố ộ  
bi u quy t tán thành. Ch  t ch Qu c h i ký ch ng th c lu t.ể ế ủ ị ố ộ ứ ự ậ

Trong tr ng h p d  án lu t ch a đ c thông qua ho c m i đ c thôngườ ợ ự ậ ư ượ ặ ớ ượ  
qua m t ph n thì vi c xem xét, thông qua t i kỳ h p ti p theo do Qu c h iộ ầ ệ ạ ọ ế ố ộ  
quy t đ nh theo đ  ngh  c a U  ban Th ng v  Qu c h i.''ế ị ề ị ủ ỷ ườ ụ ố ộ

13. Đi u 47 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 47. Trình t  xem xét, thông qua d  án pháp l nhề ự ự ệ

1. Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a d  án pháp l nh, U  ban Th ngấ ộ ủ ự ệ ỷ ườ  
v  Qu c h i có th  xem xét, thông qua d  án pháp l nh t i m t ho c haiụ ố ộ ể ự ệ ạ ộ ặ  
phiên h p c a U  ban Th ng v  Qu c h i.ọ ủ ỷ ườ ụ ố ộ

2. U  ban Th ng v  Qu c h i xem xét, thông qua d  án pháp l nh t iỷ ườ ụ ố ộ ự ệ ạ  
m t phiên h p theo trình t  sau đây:ộ ọ ự

A) Đ i di n c  quan, t  ch c, đ i bi u Qu c h i trình d  án thuy t trìnhạ ệ ơ ổ ứ ạ ể ố ộ ự ế  
v  d  án; ề ự

B) Đ i di n c  quan th m tra trình bày báo cáo th m tra;ạ ệ ơ ẩ ẩ

C) Đ i di n các c  quan, t  ch c, cá nhân đ c m i tham d  phiên h pạ ệ ơ ổ ứ ượ ờ ự ọ  
phát bi u ý ki n;ể ế

D) U  ban Th ng v  Qu c h i th o lu n, Ch  t a phiên h p k t lu nỷ ườ ụ ố ộ ả ậ ủ ọ ọ ế ậ  
và U  ban Th ng v  Qu c h i bi u quy t thông qua d  th o pháp l nh; ỷ ườ ụ ố ộ ể ế ự ả ệ

Đ) Trong tr ng h p d  th o pháp l nh còn có ý ki n khác nhau thì Uườ ợ ự ả ệ ế ỷ 
ban Th ng v  Qu c h i cho ý ki n v  nh ng v n đ  c n đ c ch nh lý vàườ ụ ố ộ ế ề ữ ấ ề ầ ượ ỉ  



ch  đ o c  quan ch  trì th m tra, c  quan trình d  án, y ban Pháp lu t, Bỉ ạ ơ ủ ẩ ơ ự Ủ ậ ộ 
T  pháp và các c  quan h u quan ch nh lý d  th o pháp l nh. ư ơ ữ ỉ ự ả ệ

C  quan ch  trì th m tra báo cáo U  ban Th ng v  Qu c h i v  vi cơ ủ ẩ ỷ ườ ụ ố ộ ề ệ  
ch nh lý d  th o pháp l nh;ỉ ự ả ệ

E) U  ban Th ng v  Qu c h i nghe đ c d  th o đã đ c ch nh lý; th oỷ ườ ụ ố ộ ọ ự ả ượ ỉ ả  
lu n, bi u quy t thông qua m t s  n i dung còn có ý ki n khác nhau và bi uậ ể ế ộ ố ộ ế ể  
quy t thông qua d  th o pháp l nh;ế ự ả ệ

G) D  th o pháp l nh đ c thông qua khi có quá n a t ng s  thành viênự ả ệ ượ ử ổ ố  
c a U  ban Th ng v  Qu c h i bi u quy t tán thành. Ch  t ch Qu c h i kýủ ỷ ườ ụ ố ộ ể ế ủ ị ố ộ  
pháp l nh.ệ

3. U  ban Th ng v  Qu c h i xem xét, thông qua d  án pháp l nh t iỷ ườ ụ ố ộ ự ệ ạ  
hai phiên h p theo trình t  sau đây:ọ ự

A) T i phiên h p th  nh t, vi c trình và th o lu n đ c th c hi n theoạ ọ ứ ấ ệ ả ậ ượ ự ệ  
trình t  quy đ nh t i các đi m a, b và c kho n 2 Đi u này; U  ban Th ng vự ị ạ ể ả ề ỷ ườ ụ 
Qu c h i th o lu n, bi u quy t m t s  v n đ  c a d  án pháp l nh đ  làmố ộ ả ậ ể ế ộ ố ấ ề ủ ự ệ ể  
c  s  cho vi c ch nh lý;ơ ở ệ ỉ

B) Trong th i gian gi a hai phiên h p, U  ban Th ng v  Qu c h i chờ ữ ọ ỷ ườ ụ ố ộ ỉ 
đ o c  quan ch  trì th m tra, c  quan trình d  án, y ban Pháp lu t, B  Tạ ơ ủ ẩ ơ ự Ủ ậ ộ ư 
pháp và các c  quan h u quan ch nh lý d  th o pháp l nh;ơ ữ ỉ ự ả ệ

C) T i  phiên  h p th  hai,  c  quan ch  trì  th m tra  báo cáo U  banạ ọ ứ ơ ủ ẩ ỷ  
Th ng v  Qu c h i v  vi c ch nh lý d  th o pháp l nh.ườ ụ ố ộ ề ệ ỉ ự ả ệ

U  ban Th ng v  Qu c h i nghe đ c d  th o đã đ c ch nh lý, th oỷ ườ ụ ố ộ ọ ự ả ượ ỉ ả  
lu n, bi u quy t thông qua m t s  n i dung còn có ý ki n khác nhau và bi uậ ể ế ộ ố ộ ế ể  
quy t thông qua d  th o pháp l nh;ế ự ả ệ

D) D  th o pháp l nh đ c thông qua khi có quá n a t ng s  thành viênự ả ệ ượ ử ổ ố  
c a U  ban Th ng v  Qu c h i bi u quy t tán thành. Ch  t ch Qu c h i kýủ ỷ ườ ụ ố ộ ể ế ủ ị ố ộ  
pháp l nh.ệ

4. Trong tr ng h p d  án pháp l nh ch a đ c thông qua ho c m i đ cườ ợ ự ệ ư ượ ặ ớ ượ  
thông qua m t ph n thì vi c xem xét, thông qua t i phiên h p ti p theo do Uộ ầ ệ ạ ọ ế ỷ 
ban Th ng v  Qu c h i quy t đ nh theo đ  ngh  c a c  quan ch  trì th m traườ ụ ố ộ ế ị ề ị ủ ơ ủ ẩ ."

14. Đi u 60 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 60. Thành l p Ban so n th o d  th o ngh  quy t, ngh  đ nhề ậ ạ ả ự ả ị ế ị ị

1. Chính ph  quy t đ nh c  quan ch  trì so n th o ngh  quy t, ngh  đ nh.ủ ế ị ơ ủ ạ ả ị ế ị ị

C  quan ch  trì so n th o thành l p Ban so n th o. ơ ủ ạ ả ậ ạ ả

Đ i v i ngh  đ nh quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 56 c a Lu t này thìố ớ ị ị ị ạ ể ả ề ủ ậ  
Chính ph  quy t đ nh thành l p Ban so n th o.ủ ế ị ậ ạ ả



2. Ban so n th o g m Tr ng ban là đ i di n c  quan ch  trì so n th oạ ả ồ ưở ạ ệ ơ ủ ạ ả  
và các thành viên là đ i di n c  quan th m đ nh và đ i di n c a các c  quan,ạ ệ ơ ẩ ị ạ ệ ủ ơ  
t  ch c h u quan, các chuyên gia, các nhà khoa h c.ổ ứ ữ ọ

3. C  quan ch  trì so n th o ch u trách nhi m b o đ m các đi u ki nơ ủ ạ ả ị ệ ả ả ề ệ  
ho t đ ng c a Ban so n th o; ch u trách nhi m tr c Chính ph  v  n i dung,ạ ộ ủ ạ ả ị ệ ướ ủ ề ộ  
ch t l ng c a d  th o và ti n đ  so n th o.ấ ượ ủ ự ả ế ộ ạ ả

4. B , c  quan ngang B , c  quan thu c Chính ph  có thành viên trongộ ơ ộ ơ ộ ủ  
Ban so n th o có trách nhi m góp ý ki n b ng văn b n v  nh ng n i dungạ ả ệ ế ằ ả ề ữ ộ  
liên quan đ n lĩnh v c công tác c a mình và ch u trách nhi m v  ý ki n đó."ế ự ủ ị ệ ề ế

15. Đi u 61 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 61. Nhi m v  c a Ban so n th o d  th o ngh  quy t, ngh  đ nhề ệ ụ ủ ạ ả ự ả ị ế ị ị

Trong vi c so n th o d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh, Ban so n th o cóệ ạ ả ự ả ị ế ị ị ạ ả  
nhi m v  sau đây:ệ ụ

1. T ng k t tình hình thi hành pháp lu t, đánh giá các văn b n quy ph mổ ế ậ ả ạ  
pháp lu t hi n hành có liên quan đ n d  th o; kh o sát, đánh giá th c tr ngậ ệ ế ự ả ả ự ạ  
quan h  xã h i liên quan đ n n i dung chính c a d  th o;ệ ộ ế ộ ủ ự ả

2. T  ch c nghiên c u thông tin, t  li u có liên quan đ n d  th o;ổ ứ ứ ư ệ ế ự ả

3. Chu n b  đ  c ng, biên so n và ch nh lý d  th o;ẩ ị ề ươ ạ ỉ ự ả

4. T  ch c l y ý ki n c  quan, t  ch c, cá nhân h u quan và các đ iổ ứ ấ ế ơ ổ ứ ữ ố  
t ng ch u s  tác đ ng tr c ti p c a văn b n trong ph m vi và v i hình th cượ ị ự ộ ự ế ủ ả ạ ớ ứ  
thích h p tuỳ theo tính ch t và n i dung c a t ng d  th o;ợ ấ ộ ủ ừ ự ả

5. Chu n b  t  trình và tài li u liên quan đ n d  th o. Trong t  trình nêuẩ ị ờ ệ ế ự ả ờ  
rõ s  c n thi t ph i ban hành, m c đích, yêu c u, ph m vi, đ i t ng và n iự ầ ế ả ụ ầ ạ ố ượ ộ  
dung chính c a d  th o, nh ng v n đ  c n xin ý ki n ch  đ o và nh ng v nủ ự ả ữ ấ ề ầ ế ỉ ạ ữ ấ  
đ  còn có ý ki n khác nhau;ề ế

6. Ph i h p v i c  quan, t  ch c h u quan chu n b  d  th o các văn b nố ợ ớ ơ ổ ứ ữ ẩ ị ự ả ả  
quy đ nh chi ti t, h ng d n thi hành."ị ế ướ ẫ

16. Đi u 62 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 62. Tham gia ý ki n xây d ng d  th o ngh  quy t, ngh  đ nhề ế ự ự ả ị ế ị ị

1. Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh, cấ ộ ủ ự ả ị ế ị ị ơ 
quan so n th o g i b n d  th o t i H i đ ng Dân t c, U  ban Trung ngạ ả ử ả ự ả ớ ộ ồ ộ ỷ ươ  
M t tr n T  qu c Vi t Nam, T ng liên đoàn lao đ ng Vi t Nam, Toà án nhânặ ậ ổ ố ệ ổ ộ ệ  
dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, c  quan, t  ch c h u quan, H iố ệ ể ố ơ ổ ứ ữ ộ  
đ ng nhân dân, U  ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng (g iồ ỷ ỉ ố ự ộ ươ ọ  
chung là c p t nh) đ  tham gia ý ki n.ấ ỉ ể ế

2. Tuỳ theo tính ch t và n i dung d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh, Thấ ộ ự ả ị ế ị ị ủ 
t ng Chính ph  giao Văn phòng Chính ph  đăng t i d  th o ngh  quy t, nghướ ủ ủ ả ự ả ị ế ị 



đ nh trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, trên Internet đ  c  quan, tị ươ ệ ạ ể ơ ổ 
ch c, cá nhân tham gia ý ki n.ứ ế

Cá nhân góp ý ki n v  d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh thông qua c  quan, tế ề ự ả ị ế ị ị ơ ổ 
ch c c a mình, tr c ti p ho c g i th  góp ý t i Văn phòng Chính ph , c  quan,ứ ủ ự ế ặ ử ư ớ ủ ơ  
t  ch c so n th o d  th o ho c thông qua các ph ng ti n thông tin đ i chúngổ ứ ạ ả ự ả ặ ươ ệ ạ .

3.  C  quan so n th o d  th o ngh  quy t,  ngh  đ nh có trách  nhi mơ ạ ả ự ả ị ế ị ị ệ  
nghiên c u các ý ki n tham gia đ  ti p thu ch nh lý d  th o ngh  quy t, nghứ ế ể ế ỉ ự ả ị ế ị 
đ nh và báo cáo gi i trình v  vi c ti p thu ý ki n.''ị ả ề ệ ế ế

17. Đi u 63 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 63.ề  Th m đ nh d  th o ngh  quy t, ngh  đ nhẩ ị ự ả ị ế ị ị

1. B  T  pháp có trách nhi m th m đ nh d  th o ngh  quy t, ngh  đ nhộ ư ệ ẩ ị ự ả ị ế ị ị  
tr c khi trình Chính ph .ướ ủ

H i đ ng th m đ nh do B  tr ng B  T  pháp thành l p đ  th m đ nhộ ồ ẩ ị ộ ưở ộ ư ậ ể ẩ ị  
các d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh do B  T  pháp ch  trì so n th o.ự ả ị ế ị ị ộ ư ủ ạ ả

2. Ph m vi th m đ nh d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh theo quy đ nh t iạ ẩ ị ự ả ị ế ị ị ị ạ  
kho n 2 Đi u 29a c a Lu t này.ả ề ủ ậ

3. Trong tr ng h p c n thi t, c  quan th m đ nh yêu c u c  quan chườ ợ ầ ế ơ ẩ ị ầ ơ ủ 
trì so n th o báo cáo nh ng v n đ  thu c n i dung d  th o ngh  quy t, nghạ ả ữ ấ ề ộ ộ ự ả ị ế ị 
đ nh; t  mình ho c cùng c  quan ch  trì so n th o t  ch c kh o sát th c tị ự ặ ơ ủ ạ ả ổ ứ ả ự ế 
v  nh ng v n đ  thu c n i dung c a d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh. C  quanề ữ ấ ề ộ ộ ủ ự ả ị ế ị ị ơ  
ch  trì so n th o có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u ph c v  cho vi củ ạ ả ệ ấ ệ ụ ụ ệ  
th m đ nh d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh. ẩ ị ự ả ị ế ị ị

4. C  quan ch  trì so n th o có trách nhi m nghiên c u ý ki n th mơ ủ ạ ả ệ ứ ế ẩ  
đ nh, ch nh lý d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh đ  trình Chính ph . Trong tr ngị ỉ ự ả ị ế ị ị ể ủ ườ  
h p có ý ki n khác v i ý ki n c a c  quan th m đ nh thì c  quan ch  trì so nợ ế ớ ế ủ ơ ẩ ị ơ ủ ạ  
th o báo cáo Chính ph  xem xét, quy t đ nh.ả ủ ế ị

5. Văn phòng Chính ph  g i d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh và văn b n th mủ ử ự ả ị ế ị ị ả ẩ  
đ nh đ n các thành viên Chính ph  tr c phiên h p c a Chính ph . Chính phị ế ủ ướ ọ ủ ủ ủ 
ch  xem xét, th o lu n d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh khi đã có văn b n th mỉ ả ậ ự ả ị ế ị ị ả ẩ  
đ nh."ị

18. Đi u 64 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 64. Trình t  xem xét, thông qua d  th o ngh  quy t, ngh  đ nhề ự ự ả ị ế ị ị

1. Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a d  th o ngh  quy t,  ngh  đ nh,ấ ộ ủ ự ả ị ế ị ị  
Chính ph  có th  xem xét, thông qua d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh t i m tủ ể ự ả ị ế ị ị ạ ộ  
ho c hai phiên h p c a Chính ph .ặ ọ ủ ủ

2. T i phiên h p c a Chính ph , đ i di n c  quan so n th o thuy t trìnhạ ọ ủ ủ ạ ệ ơ ạ ả ế  
v  d  th o; c  quan th m đ nh trình bày ý ki n th m đ nh d  th o; đ i di nề ự ả ơ ẩ ị ế ẩ ị ự ả ạ ệ  
c  quan, t  ch c đ c m i tham d  phiên h p phát bi u ý ki n. ơ ổ ứ ượ ờ ự ọ ể ế



3. Các thành viên c a Chính ph  th o lu n v  nh ng v n đ  còn có ýủ ủ ả ậ ề ữ ấ ề  
ki n khác nhau.ế

4. D  th o ngh  quy t, ngh  đ nh đ c Chính ph  thông qua khi có quáự ả ị ế ị ị ượ ủ  
n a t ng s  thành viên Chính ph  bi u quy t tán thành.ử ổ ố ủ ể ế

5. Th  t ng Chính ph  ký ngh  quy t, ngh  đ nh.ủ ướ ủ ị ế ị ị

6. Trong tr ng h p d  th o ngh  quy t, ngh  đ nh ch a đ c thông qua,ườ ợ ự ả ị ế ị ị ư ượ  
thì Chính ph  cho ý ki n v  nh ng v n đ  c n ph i ch nh lý và đ nh th i h nủ ế ề ữ ấ ề ầ ả ỉ ị ờ ạ  
trình l i d  th o."ạ ự ả

19. Đi u 65 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 65. So n th o, ban hành quy t đ nh, ch  th  c a Th  t ng Chínhề ạ ả ế ị ỉ ị ủ ủ ướ  
phủ

1. D  th o quy t đ nh, ch  th  c a Th  t ng Chính ph  do Th  t ngự ả ế ị ỉ ị ủ ủ ướ ủ ủ ướ  
Chính ph  giao và ch  đ o vi c so n th o.ủ ỉ ạ ệ ạ ả

2. C  quan đ c giao so n th o có trách nhi m xây d ng d  th o.ơ ượ ạ ả ệ ự ự ả

3. Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a d  th o quy t đ nh, ch  th , c  quanấ ộ ủ ự ả ế ị ỉ ị ơ  
so n th o g i l y ý ki n H i đ ng Dân t c, các thành viên Chính ph , Chạ ả ử ấ ế ộ ồ ộ ủ ủ 
t ch H i đ ng nhân dân, Ch  t ch U  ban nhân dân c p t nh và các c  quan, tị ộ ồ ủ ị ỷ ấ ỉ ơ ổ 
ch c, cá nhân h u quan. ứ ữ

4. Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a d  th o quy t đ nh, ch  th , Thấ ộ ủ ự ả ế ị ỉ ị ủ 
t ng Chính ph  giao Văn phòng Chính ph  đăng t i d  th o quy t đ nh, chướ ủ ủ ả ự ả ế ị ỉ 
th  c a Th  t ng Chính ph  trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, trênị ủ ủ ướ ủ ươ ệ ạ  
Internet đ  c  quan, t  ch c, cá nhân tham gia ý ki n.ể ơ ổ ứ ế

5. B  T  pháp có trách nhi m th m đ nh d  th o quy t đ nh, ch  th  c aộ ư ệ ẩ ị ự ả ế ị ỉ ị ủ  
Th  t ng Chính ph .ủ ướ ủ

6. C  quan so n th o ch nh lý d  th o và báo cáo Th  t ng Chính phơ ạ ả ỉ ự ả ủ ướ ủ 
v  ý ki n c a c  quan, t  ch c, cá nhân h u quan.ề ế ủ ơ ổ ứ ữ

7. Th  t ng Chính ph  xem xét, ký quy t đ nh, ch  th .''ủ ướ ủ ế ị ỉ ị

20. Đi u 69 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 69. Quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Chánh án Toà án nhân dân t iề ế ị ỉ ị ư ủ ố  
cao, Vi n tr ng Vi n Ki m sát nhân dân t i caoệ ưở ệ ể ố

1. Quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Chánh án Toà án nhân dân t i caoế ị ỉ ị ư ủ ố  
đ c ban hành đ  th c hi n vi c qu n lý các Toà án nhân dân đ a ph ng vàượ ể ự ệ ệ ả ị ươ  
Toà án quân s  v  t  ch c; quy đ nh nh ng v n đ  khác thu c th m quy nự ề ổ ứ ị ữ ấ ề ộ ẩ ề  
c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao.ủ ố

2. Quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Vi n tr ng Vi n Ki m sát nhân dânế ị ỉ ị ư ủ ệ ưở ệ ể  
t i cao quy đ nh các bi n pháp đ  b o đ m vi c th c hi n nhi m v , quy nố ị ệ ể ả ả ệ ự ệ ệ ụ ề  



h n c a Vi n Ki m sát nhân dân các c p; quy đ nh nh ng v n đ  khác thu cạ ủ ệ ể ấ ị ữ ấ ề ộ  
th m quy n c a Vi n tr ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao.''ẩ ề ủ ệ ưở ệ ể ố

21. Đi u 70 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 70. So n th o, ban hành quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Chánh ánề ạ ả ế ị ỉ ị ư ủ  
Toà án nhân dân t i cao, Vi n tr ng Vi n Ki m sát nhân dân t i caoố ệ ưở ệ ể ố

1. D  th o quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Chánh án Toà án nhân dân t iự ả ế ị ỉ ị ư ủ ố  
cao do Chánh án Toà án nhân dân t i cao t  ch c và ch  đ o vi c so n th o.ố ổ ứ ỉ ạ ệ ạ ả

D  th o quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Chánh án Toà án nhân dân t iự ả ế ị ỉ ị ư ủ ố  
cao đ c H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao th o lu n và cho ýượ ộ ồ ẩ ố ả ậ  
ki n. Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a d  th o quy t đ nh, ch  th , thông t ,ế ấ ộ ủ ự ả ế ị ỉ ị ư  
Chánh án Toà án nhân dân t i cao quy t đ nh g i d  th o quy t đ nh, ch  th ,ố ế ị ử ự ả ế ị ỉ ị  
thông t  đ  l y ý ki n c a B  qu c phòng, Th ng tr c H i đ ng nhân dânư ể ấ ế ủ ộ ố ườ ự ộ ồ  
c p t nh, Toà án nhân dân đ a ph ng, Toà án quân s  và các c  quan, t  ch c,ấ ỉ ị ươ ự ơ ổ ứ  
cá nhân h u quan.ữ

Chánh án Toà án nhân dân t i cao ký quy t đ nh, ch  th , thông t .ố ế ị ỉ ị ư

2. D  th o quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Vi n tr ng Vi n Ki m sátự ả ế ị ỉ ị ư ủ ệ ưở ệ ể  
nhân dân t i cao do Vi n tr ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao t  ch c vàố ệ ưở ệ ể ố ổ ứ  
ch  đ o vi c so n th o. ỉ ạ ệ ạ ả

D  th o quy t đ nh, ch  th , thông t  c a Vi n tr ng Vi n Ki m sátự ả ế ị ỉ ị ư ủ ệ ưở ệ ể  
nhân dân t i cao đ c U  ban ki m sát Vi n Ki m sát nhân dân t i cao th oố ượ ỷ ể ệ ể ố ả  
lu n và cho ý ki n. Tuỳ theo tính ch t và n i dung c a d  th o quy t đ nh, chậ ế ấ ộ ủ ự ả ế ị ỉ 
th , thông t , Vi n tr ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao quy t đ nh g i dị ư ệ ưở ệ ể ố ế ị ử ự 
th o quy t đ nh, ch  th , thông t  đ  l y ý ki n c a Toà án nhân dân t i cao,ả ế ị ỉ ị ư ể ấ ế ủ ố  
B  T  pháp, Vi n Ki m sát nhân dân đ a ph ng, Vi n Ki m sát quân s  vàộ ư ệ ể ị ươ ệ ể ự  
các c  quan, t  ch c, cá nhân h u quan.ơ ổ ứ ữ

Vi n tr ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao ký quy t đ nh, ch  th , thông t .ệ ưở ệ ể ố ế ị ỉ ị ư ''

22. Đi u 75 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 75. Th i đi m có hi u l c c a văn b n quy ph m pháp lu tề ờ ể ệ ự ủ ả ạ ậ

1.  Lu t,  ngh  quy t  c a Qu c h i,  pháp l nh,  ngh  quy t  c a U  banậ ị ế ủ ố ộ ệ ị ế ủ ỷ  
Th ng v  Qu c h i có hi u l c k  t  ngày Ch  t ch n c ký l nh công b , trườ ụ ố ộ ệ ự ể ừ ủ ị ướ ệ ố ừ 
tr ng h p văn b n đó quy đ nh ngày có hi u l c khác.ườ ợ ả ị ệ ự

2. Văn b n quy ph m pháp lu t c a Ch  t ch n c có hi u l c k  t  ngàyả ạ ậ ủ ủ ị ướ ệ ự ể ừ  
đăng Công báo, tr  tr ng h p văn b n đó quy đ nh ngày có hi u l c khác.ừ ườ ợ ả ị ệ ự

3. Văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th  t ng Chính ph , Bả ạ ậ ủ ủ ủ ướ ủ ộ 
tr ng, Th  tr ng c  quan ngang B , Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sátưở ủ ưở ơ ộ ố ệ ể  
nhân dân t i cao và các văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch có hi u l c sauố ả ạ ậ ị ệ ự  
m i lăm ngày, k  t  ngày đăng Công báo ho c có hi u l c mu n h n n uườ ể ừ ặ ệ ự ộ ơ ế  
đ c quy đ nh t i văn b n đó. Đ i v i văn b n quy ph m pháp lu t c a Chínhượ ị ạ ả ố ớ ả ạ ậ ủ  



ph , Th  t ng Chính ph  quy đ nh các bi n pháp thi hành trong tình tr ng kh nủ ủ ướ ủ ị ệ ạ ẩ  
c p, thì văn b n có th  quy đ nh ngày có hi u l c s m h n.ấ ả ể ị ệ ự ớ ơ ''

23. B  sung Đi u 80a tr c Đi u 81 nh  sau:ổ ề ướ ề ư

''Đi u 80a. M c đích giám sát, ki m traề ụ ể

Vi c giám sát,  ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t đ c ti n hànhệ ể ả ạ ậ ượ ế  
nh m phát hi n nh ng n i dung sai trái c a văn b n đ  k p th i đình ch  vi cằ ệ ữ ộ ủ ả ể ị ờ ỉ ệ  
thi hành, s a đ i, hu  b  ho c bãi b  văn b n nh m b o đ m tính h p hi n,ử ổ ỷ ỏ ặ ỏ ả ằ ả ả ợ ế  
h p pháp và tính th ng nh t c a h  th ng pháp lu t, đ ng th i ki n ngh  cợ ố ấ ủ ệ ố ậ ồ ờ ế ị ơ 
quan có th m quy n xác đ nh trách nhi m c a c  quan, cá nhân đã ban hànhẩ ề ị ệ ủ ơ  
văn b n sai trái.''ả

24. B  sung Đi u 80b sau Đi u 80a nh  sau:ổ ề ề ư

''Đi u 80b. N i dung giám sát, ki m traề ộ ể

N i dung giám sát, ki m tra văn b n bao g m:ộ ể ả ồ

1. S  phù h p c a văn b n v i Hi n pháp, lu t, ngh  quy t c a Qu c h iự ợ ủ ả ớ ế ậ ị ế ủ ố ộ  
và văn b n c a c  quan nhà n c c p trên; ả ủ ơ ướ ấ

2. S  phù h p c a hình th c văn b n v i n i dung văn b n đó; ự ợ ủ ứ ả ớ ộ ả

3. S  phù h p c a n i dung văn b n v i th m quy n c a c  quan banự ợ ủ ộ ả ớ ẩ ề ủ ơ  
hành văn b n."ả

25. Đi u 82 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

"Đi u 82. U  ban Th ng v  Qu c h i giám sát, x  lý văn b n trái phápề ỷ ườ ụ ố ộ ử ả  
lu tậ

1. U  ban Th ng v  Qu c h i th c hi n quy n giám sát đ i v i vănỷ ườ ụ ố ộ ự ệ ề ố ớ  
b n quy ph m pháp lu t c a các c  quan nhà n c trong ph m vi nhi m v ,ả ạ ậ ủ ơ ướ ạ ệ ụ  
quy n h n c a mình.ề ạ ủ

2. U  ban Th ng v  Qu c h i t  mình ho c theo đ  ngh  c a H i đ ngỷ ườ ụ ố ộ ự ặ ề ị ủ ộ ồ  
Dân t c, U  ban c a Qu c h i ho c đ i bi u Qu c h i hu  b  m t ph nộ ỷ ủ ố ộ ặ ạ ể ố ộ ỷ ỏ ộ ầ  
ho c toàn b  văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th  t ng Chínhặ ộ ả ạ ậ ủ ủ ủ ướ  
ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao trái v i phápủ ố ệ ể ố ớ  
l nh và ngh  quy t c a U  ban Th ng v  Qu c h i; đình ch  vi c thi hànhệ ị ế ủ ỷ ườ ụ ố ộ ỉ ệ  
m t ph n ho c toàn b  văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Thộ ầ ặ ộ ả ạ ậ ủ ủ ủ 
t ng Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao tráiướ ủ ố ệ ể ố  
v i Hi n pháp, lu t, ngh  quy t c a Qu c h i và trình Qu c h i quy t đ nhớ ế ậ ị ế ủ ố ộ ố ộ ế ị  
vi c hu  b  m t ph n ho c toàn b  văn b n đó. ệ ỷ ỏ ộ ầ ặ ộ ả

3. U  ban Th ng v  Qu c h i t  mình ho c theo đ  ngh  c a Thỷ ườ ụ ố ộ ự ặ ề ị ủ ủ 
t ng Chính ph , H i đ ng Dân t c, U  ban c a Qu c h i ho c đ i bi uướ ủ ộ ồ ộ ỷ ủ ố ộ ặ ạ ể  
Qu c h i bãi b  m t ph n ho c toàn b  ngh  quy t sai trái c a H i đ ngố ộ ỏ ộ ầ ặ ộ ị ế ủ ộ ồ  
nhân dân c p t nh.ấ ỉ



4. Ch m nh t là ba ngày, k  t  ngày ký ban hành văn b n quy ph m phápậ ấ ể ừ ả ạ  
lu t,  c  quan  ban hành văn b n thu c  th m quy n giám sát  c a  U  banậ ơ ả ộ ẩ ề ủ ỷ  
Th ng v  Qu c h i có trách nhi m g i văn b n đ n U  ban Th ng vườ ụ ố ộ ệ ử ả ế ỷ ườ ụ 
Qu c h i.ố ộ

Trong tr ng h p phát hi n văn b n quy ph m pháp lu t trái v i Hi nườ ợ ệ ả ạ ậ ớ ế  
pháp,  lu t,  ngh  quy t  c a  Qu c h i,  pháp  l nh,  ngh  quy t  c a  U  banậ ị ế ủ ố ộ ệ ị ế ủ ỷ  
Th ng v  Qu c h i, thì U  ban Th ng v  Qu c h i đình ch  vi c thi hànhườ ụ ố ộ ỷ ườ ụ ố ộ ỉ ệ  
văn b n và yêu c u c  quan ban hành văn b n s a đ i ho c bãi b  theo th mả ầ ơ ả ử ổ ặ ỏ ẩ  
quy n. C  quan ban hành văn b n ph i ch p hành ý ki n c a U  ban Th ngề ơ ả ả ấ ế ủ ỷ ườ  
v  Qu c h i."ụ ố ộ

26. B  sung Đi u 82a sau Đi u 82 nh  sau:ổ ề ề ư

"Đi u 82a. H i đ ng Dân t c và các U  ban c a Qu c h i giám sát vănề ộ ồ ộ ỷ ủ ố ộ  
b n quy ph m pháp lu tả ạ ậ

1. H i đ ng Dân t c, các U  ban c a Qu c h i giám sát văn b n quyộ ồ ộ ỷ ủ ố ộ ả  
ph m pháp  lu t  c a  Chính  ph ,  Th  t ng  Chính  ph ,  B  tr ng,  Thạ ậ ủ ủ ủ ướ ủ ộ ưở ủ 
tr ng c  quan ngang B , văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch gi a các cưở ơ ộ ả ạ ậ ị ữ ơ 
quan nhà n c có th m quy n  Trung ng ho c gi a c  quan nhà n c cóướ ẩ ề ở ươ ặ ữ ơ ướ  
th m quy n v i c  quan Trung ng c a t  ch c chính tr  - xã h i thu c lĩnhẩ ề ớ ơ ươ ủ ổ ứ ị ộ ộ  
v c H i đ ng Dân t c, U  ban ph  trách. ự ộ ồ ộ ỷ ụ

y ban Pháp lu t c a Qu c h i còn giám sát văn b n quy ph m pháp lu tỦ ậ ủ ố ộ ả ạ ậ  
c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao.ủ ố ệ ể ố

2. Ch m nh t là ba ngày, k  t  ngày ban hành văn b n quy ph m phápậ ấ ể ừ ả ạ  
lu t, c  quan ban hành văn b n thu c th m quy n giám sát c a H i đ ng Dânậ ơ ả ộ ẩ ề ủ ộ ồ  
t c, các U  ban c a Qu c h i có trách nhi m g i văn b n đ n H i đ ng Dânộ ỷ ủ ố ộ ệ ử ả ế ộ ồ  
t c, các U  ban c a Qu c h i.ộ ỷ ủ ố ộ

Trong tr ng h p phát hi n văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph ,ườ ợ ệ ả ạ ậ ủ ủ  
Th  t ng Chính ph , c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dânủ ướ ủ ủ ố ệ ể  
t i cao có d u hi u trái v i Hi n pháp, lu t, ngh  quy t c a Qu c h i, phápố ấ ệ ớ ế ậ ị ế ủ ố ộ  
l nh, ngh  quy t c a U  ban Th ng v  Qu c h i thì H i đ ng Dân t c, ệ ị ế ủ ỷ ườ ụ ố ộ ộ ồ ộ các 
U  ban c a Qu c h i yêu c u c  quan ban hành văn b n xem xét l i văn b n đỷ ủ ố ộ ầ ơ ả ạ ả ể 
đình ch  vi c thi hành, s a đ i ho c hu  b . Trong th i h n ba m i ngày, k  tỉ ệ ử ổ ặ ỷ ỏ ờ ạ ươ ể ừ 
ngày nh n đ c yêu c u, c  quan đã ban hành văn b n có trách nhi m tr  l iậ ượ ầ ơ ả ệ ả ờ  
H i đ ng Dân t c, các U  ban c a Qu c h i; n u c  quan đã ban hành văn b nộ ồ ộ ỷ ủ ố ộ ế ơ ả  
không đình ch  vi c thi hành, s a đ i ho c hu  b  văn b n thì H i đ ng Dân t c,ỉ ệ ử ổ ặ ỷ ỏ ả ộ ồ ộ  
các U  ban c a Qu c h i đ  ngh  U  ban Th ng v  Qu c h i xem xét, quy tỷ ủ ố ộ ề ị ỷ ườ ụ ố ộ ế  
đ nh.ị

Trong tr ng h p phát hi n văn b n quy ph m pháp lu t c a B  tr ng,ườ ợ ệ ả ạ ậ ủ ộ ưở  
Th  tr ng c  quan ngang B , văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch gi a cácủ ưở ơ ộ ả ạ ậ ị ữ  
c  quan nhà n c có th m quy n  Trung ng ho c gi a c  quan nhà n cơ ướ ẩ ề ở ươ ặ ữ ơ ướ  
có th m quy n v i c  quan Trung ng c a t  ch c chính tr  - xã h i có d uẩ ề ớ ơ ươ ủ ổ ứ ị ộ ấ  



hi u trái v i Hi n pháp, lu t, ngh  quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh  quy tệ ớ ế ậ ị ế ủ ố ộ ệ ị ế  
c a U  ban Th ng v  Qu c h i thì H i đ ng Dân t c, các U  ban c a Qu củ ỷ ườ ụ ố ộ ộ ồ ộ ỷ ủ ố  
h i yêu c u c  quan ban hành văn b n xem xét l i văn b n đ  đình ch  vi cộ ầ ơ ả ạ ả ể ỉ ệ  
thi hành, s a đ i ho c hu  b . Trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày nh nử ổ ặ ỷ ỏ ờ ạ ươ ể ừ ậ  
đ c yêu c u, c  quan đã ban hành văn b n có trách nhi m tr  l i H i đ ngượ ầ ơ ả ệ ả ờ ộ ồ  
Dân t c, các U  ban c a Qu c h i; n u c  quan đã ban hành văn b n khôngộ ỷ ủ ố ộ ế ơ ả  
đình ch  vi c thi hành, s a đ i ho c hu  b  văn b n thì H i đ ng Dân t c, cácỉ ệ ử ổ ặ ỷ ỏ ả ộ ồ ộ  
U  ban c a Qu c h i đ  ngh  Th  t ng Chính ph  xem xét, x  lý theo th mỷ ủ ố ộ ề ị ủ ướ ủ ử ẩ  
quy n.'' ề

27. Đi u 83 đ c s a đ i, b  sung nh  sau:ề ượ ử ổ ổ ư

''Đi u 83. Chính ph  ki m tra, x  lý văn b n trái pháp lu tề ủ ể ử ả ậ

1. Chính ph  ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a các b , c  quanủ ể ả ạ ậ ủ ộ ơ  
ngang B , H i đ ng nhân dân, U  ban nhân dân c p t nh.ộ ộ ồ ỷ ấ ỉ

2. Th  t ng Chính ph  xem xét, quy t đ nh bãi b  ho c đình ch  vi củ ướ ủ ế ị ỏ ặ ỉ ệ  
thi hành m t ph n ho c toàn b  văn b n quy ph m pháp lu t c a B  tr ng,ộ ầ ặ ộ ả ạ ậ ủ ộ ưở  
Th  tr ng c  quan ngang B , U  ban nhân dân c p t nh trái v i Hi n pháp,ủ ưở ơ ộ ỷ ấ ỉ ớ ế  
lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t c a c  quan nhà n c c p trên; xemậ ả ạ ậ ủ ơ ướ ấ  
xét, quy t đ nh đình ch  thi hành m t ph n ho c toàn b  ngh  quy t c a H iế ị ỉ ộ ầ ặ ộ ị ế ủ ộ  
đ ng nhân dân c p t nh trái Hi n pháp, lu t và các văn b n quy ph m phápồ ấ ỉ ế ậ ả ạ  
lu t c a c  quan nhà n c c p trên, đ ng th i đ  ngh  U  ban Th ng vậ ủ ơ ướ ấ ồ ờ ề ị ỷ ườ ụ 
Qu c h i bãi b .ố ộ ỏ

3. B  T  pháp giúp Chính ph  th ng nh t qu n lý nhà n c v  công tácộ ư ủ ố ấ ả ướ ề  
ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, giúp Th  t ng Chính ph  ki m tra,ể ả ạ ậ ủ ướ ủ ể  
x  lý văn b n trái pháp lu t c a các b , c  quan ngang B , H i đ ng nhânử ả ậ ủ ộ ơ ộ ộ ồ  
dân và U  ban nhân dân c p t nh.''ỷ ấ ỉ

 

Đi u 2ề

1. S a đ i, b  sung v  t  ng  trong m t s  đi u c a Lu t ban hành vănử ổ ổ ề ừ ữ ộ ố ề ủ ậ  
b n quy ph m pháp lu t nh  sau:ả ạ ậ ư

A) B  c m t  "c  quan thu c Chính ph " t i tên c a Ch ng V, t i cácỏ ụ ừ ơ ộ ủ ạ ủ ươ ạ  
đi u 18, 71, 72, 74 và kho n 2 Đi u 84; ề ả ề

B) B  c m t  "Th  tr ng c  quan thu c Chính ph " t i tên c a M c 1ỏ ụ ừ ủ ưở ơ ộ ủ ạ ủ ụ  
và M c 2 c a Ch ng V, t i các đi u 16, 58, 66 và 84;ụ ủ ươ ạ ề

C) Thay c m t  "phân b  ngân sách nhà n c" b ng c m t  "phân bụ ừ ổ ướ ằ ụ ừ ổ 
ngân sách Trung ng" t i kho n 2 Đi u 20; ươ ạ ả ề

D) C m t  "... , thì c  quan so n th o có trách nhi m g i d  án lu t, dụ ừ ơ ạ ả ệ ử ự ậ ự 
án pháp l nh đ n M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch c thành viên đệ ế ặ ậ ổ ố ệ ổ ứ ể 
l y ý ki n” t i đo n 2 Đi u 30 đ c s a thành: "..., Thì c  quan so n th o cóấ ế ạ ạ ề ượ ử ơ ạ ả  
trách nhi m g i d  án lu t, d  án pháp l nh đ n U  ban Trung ng M tệ ử ự ậ ự ệ ế ỷ ươ ặ  



tr n T  qu c Vi t Nam và Ban ch p hành Trung ng c a các t  ch c thànhậ ổ ố ệ ấ ươ ủ ổ ứ  
viên có liên quan đ  l y ý ki n.";ể ấ ế

Đ) B  sung c m t  "d  th o ngh  quy t" vào sau các c m t  "d  án lu t,ổ ụ ừ ự ả ị ế ụ ừ ự ậ  
d  án pháp l nh", "d  án lu t", "d  án pháp l nh" t i Đi u 29;ự ệ ự ậ ự ệ ạ ề

E) B  t  "ki m sát" t i tên c a Ch ng IX.ỏ ừ ể ạ ủ ươ

2. Bãi b  kho n 2 Đi u 27, kho n 3 Đi u 29, Đi u 31, kho n 3 Đi u 32ỏ ả ề ả ề ề ả ề  
và Đi u 85 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t.ề ủ ậ ả ạ ậ

 

Đi u 3 ề

Lu t này có hi u l c thi hành k  t  ngày công bậ ệ ự ể ừ ố.

 

Đi u 4 ề

Chính ph  quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Lu t này.ủ ị ế ướ ẫ ậ

_______________________________________________________________

 

Lu t này đã đ c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Namậ ượ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ  
khóa XI, kỳ h p th  hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002.ọ ứ

 
CH  T CH QU C H IỦ Ị Ố Ộ

(Đã ký)

                                                          Nguy n Văn Anễ


